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Mục tiêu: Nghiên cứu này mô tả thực trạng kiến 
thức, thái độ, sử dụng thuốc lá điện tử và một số 
yếu tố liên quan của học sinh nam tại hai trường 
THPT tại thành phố Thái Bình năm 2024. 

Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 
724 học sinh nam tại hai trường THPT Nguyễn Đức 
Cảnh và THPT Quách Đình Bảo từ tháng 3/2024 
đến tháng 12/2024. 

Kết quả: Tỷ lệ học sinh nam có kiến thức đạt về 
thuốc lá điện tử là 74,9%, về thái độ 97,8% học sinh 
nam có thái độ đúng về thuốc lá điện tử. Trường 
đang theo học, con thứ trong gia đình là những 
yếu tố liên quan đến kiến thức của nam học sinh 
về TLĐT, trong khi đó, mức tiêu vặt hàng tháng, 
tiếp xúc với quảng cáo TLĐT, có người thân, bạn 
bè sử dụng TLĐT và thái độ chưa đúng là yếu tố 
liên quan đến thực trạng sử dụng TLĐT của nam 
học sinh. 

Kết luận: Tỷ lệ học sinh nam sử dụng thuốc lá 
điện tử ở mức cao. Điều này đến từ việc nam học 
sinh chưa có thái độ đúng về tác hại của thuốc lá 
điện tử cũng như sở hữu mức tiền tiêu vặt hàng 
tháng cao và học theo người thân, bạn bè xung 
quanh sử dụng TLĐT. 

Từ khoá: Thuốc lá điện tử, học sinh nam trung 
học phổ thông, kiến thức, thái độ.

THE REALITY OF KNOWLEDGE, ATTITUDES, 
ELECTRONIC CIGARETTES OF MALE 
STUDENTS AND RELATED FACTORS IN TWO 
HIGH SCHOOLS IN THAI BINH CITY IN 2024

ABSTRACT
Objectives: This study describes the current 

status of knowledge, attitude, use of e-cigarettes 
and some related factors of male students at two 
high schools in Thai Binh city in 2024. 

Method: Cross-sectional descriptive study on 
724 male students at two high schools Nguyen 

Duc Canh and Quach Dinh Bao from March 2024 
to September 2024. 

Results: The percentage of male students with 
knowledge about e-cigarettes is 74.9%, and 97.8% 
of male students have correct attitudes about 
e-cigarettes. The school they are attending and 
the second child in the family are factors related to 
male students’ knowledge about e-cigarettes, while 
monthly pocket money, exposure to e-cigarette 
advertisements, having relatives and friends using 
e-cigarettes and incorrect attitudes are factors 
related to the current status of e-cigarette use 
by male students. Conclusion: The percentage 
of male students using e-cigarettes is high. This 
comes from the fact that male students do not 
have the correct attitude about the harmful effects 
of e-cigarettes as well as having a high monthly 
pocket money and learning from relatives and 
friends around them to use e-cigarettes. 

Keywords: E-cigarettes, knowledge, attitude, 
male students.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Thuốc lá điện tử là một thiết bị cầm tay với cơ chế 

hoạt động là đốt nóng tinh dầu có chứa nicotine, 
tạo dạng hơi để người sử dụng hít vào qua đường 
hô hấp mà không cần thông qua quá trình đốt cháy 
[1]. Thuốc lá điện tử đã xuất hiện trên thế giới từ 
những năm 1988, tuy nhiên thời điểm đó, thuốc lá 
điện tử không cạnh tranh được với thuốc lá truyền 
thống do không có nhiều yếu tố hấp dẫn người sử 
dụng. Tại Hoa Kỳ, theo thống kê của Trung tâm 
Kiểm soát bệnh tật, tỷ lệ sử dụng thuốc lá ở nhóm 
đối tượng là thanh, thiếu niên đã tăng mạnh từ 
11,3% năm 2016 lên 20,8% năm 2018 và tiếp tục 
tăng lên 27,5% năm 2019 [2].

Trong khu vực Đông Nam Á, tỷ lệ sử dụng thuốc 
lá điện tử ở thanh thiếu niên được các nhà nghiên 
cứu công bố vào năm 2022 cao nhất ở Indonesia 
(11,8%) và thấp nhất ở Thái Lan (3,3%) [3]. Tại Việt 
Nam, thuốc lá điện tử đã và đang được sử dụng 
như một thú chơi mới của giới trẻ. Đối tượng sử 
dụng thuốc lá điện tử thường là những thanh thiếu 
niên trong độ tuổi học đường (chủ yếu là trung học 
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phổ thông và một phần học sinh trung học cơ sở). 
Một nghiên cứu gần đây ở Việt Nam cho thấy, tỷ lệ 
học sinh sử dụng thuốc lá điện tử là 4,6% và chiếm 
tỷ lệ cao ở học sinh nam trung học phổ thông [4]. 
Do vậy, thuốc lá điện tử đang ngày càng phổ biến 
và là vấn đề cần được quan tâm, đặc biệt là ở các 
đối tượng học sinh nam tại các trường trung học 
phổ thông. 

Việc tìm hiểu thực trạng sử dụng thuốc lá điện tử 
ở nhóm đối tượng học sinh nam các trường trung 
học phổ thông nhằm cung cấp bằng chứng khoa 
học cho việc xây dựng chính sách về kiểm soát 
thuốc lá điện tử, từ đó xây dựng các giải pháp can 
thiệp và thực hiện các can thiệp kịp thời để tăng 
cường sự hiểu biết của nhóm đối tượng này về 
thuốc lá điện tử là việc làm rất cần thiết. Mặc dù, ở 
Việt Nam đã có nhiều nghiên cứu về việc sử dụng 
thuốc lá điện tử. Tuy nhiên, các nghiên cứu này 
chủ yếu tập trung vào nhóm người trưởng thành 
và tập trung ở những khu vực thành phố phát triển 
như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cũng như 
chưa đánh giá đầy đủ về kiến thức, thái độ học 
sinh nam về thuốc lá điện tử [4]. Do vậy, để tìm 
hiểu kiến thức, thái độ và thực hành sử dụng thuốc 
lá điện tử cũng như một số yếu tố liên quan của 
học sinh nam trung học phổ thông, chúng tôi thực 
hiện nghiên cứu: “Thực trạng kiến thức, thái độ và 
sử dụng thuốc lá điện tử của học sinh nam và một 
số yếu tố liên quan ở hai trường Trung học phổ 
thông tại thành phố Thái Bình năm 2024” với mục 
tiêu: Mô tả thực trạng kiến thức, thái độ và sử dụng 
thuốc lá điện tử cũng như xác định một số yếu tố 
liên quan của học sinh nam hai trường Trung học 
phổ thông tại thành phố Thái Bình năm 2024. 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu là học sinh nam lớp 10, 

lớp 11 và lớp 12 đang học tập tại hai trường THPT 
thuộc thành phố Thái Bình.

Tiêu chuẩn lựa chọn:
Học sinh là nam giới có mặt tại thời điểm nghiên cứu
Học sinh tự nguyện đồng ý tham gia vào nghiên 

cứu và trả lời phỏng vấn
Học sinh không mắc bệnh tâm thần kinh
Học sinh có khả năng hiểu mục đích thực hiện 

nghiên cứu, hiểu nội dung bộ câu hỏi và trả lời bộ 
câu hỏi.

Tiêu chuẩn loại trừ:
Học sinh không có mặt tại thời điểm nghiên cứu

Học sinh không đồng ý tham gia nghiên cứu
2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
Thời gian nghiên cứu từ tháng 3/2024 đến tháng 

12/2024
Địa điểm nghiên cứu: Trường THPT Nguyễn Đức 

Cảnh và trường THPT Quách Đình Bảo.
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Thiết kế nghiên cứu
Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích
2.3.2. Cỡ mẫu
Áp dụng công thức ước tính cỡ mẫu cho một tỷ lệ:

Trong đó:
n: Cỡ mẫu cần thiết.
Z: Hệ số tin cậy tính theo α, chọn α=0,05 (Z(1-α/2) 

= 1,96).
d: Khoảng sai lệch mong muốn giữa tỷ lệ p thu được 

từ mẫu và thu được từ quần thể. Chọn d = 0,04.
p: Tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử của học sinh 

nam trường THPT, chọn p = 0,57 theo kết quả 
nghiên cứu của tác giải Nguyễn Thanh Hải năm 
2022 [5]. Thay vào công thức tính được n=600 học 
sinh. Thực tế, chúng tôi tiến hành điều tra 724 học 
sinh nam đủ tiêu chuẩn đưa vào nghiên cứu

2.3.3. Phương pháp chọn mẫu
Chọn chủ đích 2 trường THPT là THPT Nguyễn 

Đức Cảnh và THPT Quách Đình Bảo đưa vào 
nghiên cứu.

724 học sinh nam đáp ứng tiêu chuẩn lựa chọn 
mẫu sẽ được chọn từ 2 trường THPT với tỷ lệ 
tương ứng 7 nam học sinh THPT Nguyễn Đức 
Cảnh và 3 nam học sinh THPT Quách Đình Bảo. 
Từ đó tính toán được số học sinh nam cần chọn ở 
trường THPT Nguyễn Đức Cảnh là 507 học sinh 
nam và trường THPT Quách Đình Bảo là 217 học 
sinh nam.

Học sinh nam từ hai trường sẽ được chọn vào 
mẫu nghiên cứu theo phương pháp chọn mẫu 
thuận tiện, điều tra viên đến trường và xin phép 
Ban Giám hiệu phỏng vấn nam học sinh theo thứ 
tự từng lớp cho đến khi đủ cỡ mẫu thì dừng lại.

2.4. Biến số trong nghiên cứu
Nhóm biến số về thông tin chung của học sinh 

nam: Hoàn cảnh sống, khối lớp, trường học, số 
tiền tiêu vặt hàng tháng

Nhóm biến số đánh giá kiến thức, thái độ của học 
sinh nam về thuốc lá điện tử

2
2

)2/1(
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d
ppZn −
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Nhóm biến số về thực trạng sử dụng thuốc lá 
điện tử của học sinh nam

2.5. Phương pháp thu thập số liệu
2.5.1. Công cụ thu thập số liệu
Sử dụng bộ câu hỏi được thiết kế sẵn bao gồm 4 phần
Thông tin chung của nam học sinh
Kiến thức và thái độ về tác hại của thuốc lá điện tử
Thực trạng sử dụng thuốc lá điện tử
Tiếp xúc với quảng cáo và thói quen sử dụng 

thuốc lá điện tử những người xung quanh
2.5.2. Phương pháp thu thập số liệu
Bước 1: Thử nghiệm và hoàn thiện bộ công cụ
Bước 2: Tập huấn cho điều tra viên
Bước 3: Triển khai thu thập số liệu
Bước 4: Xử lý, phân tích số liệu
Bước 5: Viết báo cáo đề tài
2.6. Tiêu chuẩn đánh giá
2.6.1. Đánh giá kiến thức
Đánh giá kiến thức của học sinh nam bao gồm 9 

câu hỏi với tổng số điểm tối đa là 9 điểm. Nam học 
sinh được đánh giá có kiến thức đạt khi tổng số 
điểm ≥5 và không đạt khi tổng số điểm <5. 

2.6.2. Đánh giá thái độ
Đánh giá thái độ của học sinh nam bao gồm 5 

câu hỏi với tổng số điểm tối đa là 25 điểm. Học sinh 
nam được đánh giá có thái độ tốt khi tổng số điểm 
≥13 và không tốt khi tổng số điểm <13.

2.7. Phương pháp xử lý số liệu
Số liệu được nhập, làm sạch và quản lý bằng 

phần mềm Epidata 3.1. Số liệu được phân tích 
bằng phần mềm SPSS 26.0. Thống kê mô tả được 
trình bày dưới dạng số lượng, tỷ lệ (%);  X ± SD với 
biến tuân theo phân phối chuẩn; trung vị (khoảng) 
với biến không tuân theo phân phối chuẩn. Thống 
kê suy luận sử dụng test X2 để so sánh sự khác 
nhau giữa hai tỷ lệ phần trăm; Sử dụng test T - 
Student để so sánh sự khác nhau giữa hai giá trị 
trung bình. Tính tỷ suất chênh OR để xác định một 
số yếu tố liên quan. 

Kết quả nghiên cứu được coi là có ý nghĩa thống 
kê khi p < 0,05.

2.8. Đạo đức nghiên cứu
Nghiên cứu tuân thủ mọi quy định về đạo đức 

trong nghiên cứu y sinh học.

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Kiến thức, thái độ và sử dụng thuốc lá điện tử của nam học sinh

Bảng 1. Thông tin chung của đối tượng nghiên cứu (n=724)

Đặc điểm
Số lượng 
(n=724)

Tỷ lệ 
(%)

Trường
THPT 1 507 70,0
THPT 2 217 30,0

Lớp
Lớp 10 216 29,8
Lớp 11 327 45,2
Lớp 12 181 25,0

Mức tiêu vặt 
hàng tháng

< 20.000 VNĐ 272 37,6
20.000-50.000 VNĐ 202 27,9

50.000-100.000 VNĐ 129 17,8
>100.000 VNĐ 121 16,7

Người sống 
cùng

Bố và mẹ 646 89,2
Chỉ cùng bố 17 2,3
Chỉ cùng mẹ 41 5,7
Người bảo hộ 12 1,7

Khác 8 1,1

Con thứ trong 
gia đình

Thứ nhất 379 52,4
Thứ hai 294 40,6

Thứ 3 trở lên 51 7,0

Nhận xét: Kết quả nghiên cứu bảng 1 cho thấy tỷ lệ đối tượng nghiên cứu học tại trường THPT 1 
(THPT Nguyễn Đức Cảnh) là 70,0% và THPT 2 (THPT Quách Đình Bảo) là 30,0%. Đa số đối tượng đang 
học lớp 11 (45,2%), sống cùng bố và mẹ (89,2%) và là con thứ nhất (52,4%) và con thứ 2 (40,6%).  
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Bảng 2. Đánh giá kiến thức của đối tượng nghiên cứu về thuốc lá điện tử theo trường

Kiến thức về TLĐT
THPT 1 
(n=467)

THPT 2
(n=211)

Tổng
(n=678)

SL  % SL  % SL  %
Đạt 366 78,4 142 67,3 508 74,9

Không đạt 101 21,6 69 32,7 170 25,1
Điểm kiến thức ( ± SD) 5,2 ± 2,5 5,0 ± 2,4 5,1 ± 2,5

Nhận xét: Bảng 2 đánh giá kiến thức của đối tượng nghiên cứu về TLĐT, theo đó, tỷ lệ học sinh nam 
có kiến thức về TLĐT đạt chiếm 74,9% với điểm kiến thức trung bình là 5,1 ± 2,5 điểm. Trong đó, tỷ lệ 
này ở nhóm học sinh nam THPT 1 là 78,4% và THPT 2 là 67,3%.

Bảng 3. Đánh giá thái độ của đối tượng nghiên cứu về thuốc lá điện tử theo trường

Thái độ với TLĐT
THPT 1 
(n=467)

THPT 2
(n=211)

Tổng
(n=678)

SL  % SL  % SL  %
Đạt 457 97,9 206 97,6 663 97,8

Không đạt 10 2,1 5 2,4 15 2,2
Điểm thái độ ( ± SD) 19,6 ± 3,8 18,9 ± 3,6 19,4 ± 3,8

Nhận xét: Đánh giá thái độ của đối tượng về TLĐT cho thấy tỷ lệ đối tượng có thái độ đúng về TLĐT 
là 97,8% trong đó đối với học sinh nam THPT 1 tỷ lệ này là 97,9% và THPT 2 là 97,6%.  

Bảng 4. Tỷ lệ đối tượng nghiên cứu sử dụng thuốc lá điện tử  theo trường

Sử dụng TLĐT
THPT 1 
(n=467)

THPT 2
(n=211)

Tổng
(n=678)

SL  % SL  % SL  %
Có sử dụng 32 6,9 39 18,5 71 10,5

Không sử dụng 435 93,1 172 81,5 607 89,5

Nhận xét: Kết quả bảng 4 cho thấy tỷ lệ đối tượng nghiên cứu có sử dụng TLĐT là 10,5% trong đó tỷ 
lệ này ở trường THPT 1 là 6,9% và ở THPT 2 là 18,5%.

3.2. Một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ và sử dụng thuốc lá điện tử của nam học sinh
Bảng 5. Mối liên quan giữa một số đặc điểm chung với kiến thức về thuốc lá điện tử của đối tượng 

nghiên cứu

Đặc điểm chung

Kiến thức
OR

(95%CI)
Chưa đạt
(n=170)

Đạt
(n=508)

SL % SL %

Trường học
THPT 1 101 59,4 366 72,0 0,6

(0,4-0,8)THPT 2 69 40,6 142 28,0

Lớp
Lớp 11 và 12 119 70,0 352 69,3 1,0

(0,7-1,5)Lớp 10 51 30,0 156 30,7

Mức tiêu vặt
≥ 50.000 VNĐ 50 29,4 183 36,0 0,7

(0,5-1,1)< 50.000 VNĐ 120 70,6 325 64,0

Sống cùng
Không cùng cả 2 15 8,8 54 10,6 0,8

(0,4-1,5)Cả bố và mẹ 155 91,2 454 89,4

Con thứ trong 
GĐ

Con thứ nhất 101 59,4 258 50,8 1,4
(1,0-2,0)Con thứ 2 trở lên 69 40,6 250 49,2

Nhận xét: Kết quả bảng 5 chỉ ra những học sinh nam tại trường THPT 2 (THPT Quách Đình Bảo) 
(OR=0,6; 95%CI:0,4-0,8) và là con thứ nhất trong gia đình (OR=1,4; 95%CI:1,0-2,0) có khả năng có kiến 
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thức chưa đạt cao hơn so với những nam sinh trường THPT 1 (THPT Nguyễn Đức Cảnh) và là con thứ 
2 trở lên trong gia đình.

Bảng 6. Mối liên quan giữa một số đặc điểm chung với thực trạng sử dụng thuốc lá điện tử của đối 
tượng nghiên cứu

Đặc điểm chung

Sử dụng TLĐT
OR

(95%CI)
Có

(n=71)
Không
(n=607)

SL % SL %

Trường học
THPT 1 32 45,1 435 71,7 0,3

(0,2-0,5)THPT 2 39 54,9 172 28,3

Lớp
Lớp 11 và 12 43 60,6 428 70,5 0,6

(0,4-1,1)Lớp 10 28 39,4 179 29,5

Mức tiêu vặt
≥ 50.000 VNĐ 41 57,7 192 31,6 2,9

(1,8-4,9)< 50.000 VNĐ 30 42,3 415 68,4

Sống cùng
Không cùng cả 2 9 12,7 60 9,9 1,3

(0,6-2,8)Cả bố và mẹ 62 87,3 547 90,1

Con thứ trong 
GĐ

Con thứ nhất 39 54,9 320 52,7 1,1
(0,7-1,8)Con thứ 2 trở lên 32 45,1 287 47,3

Nhận xét: Học sinh nam tại trường THPT 2 và học sinh nam có mức tiêu vặt ≥ 50.000 VNĐ là những 
yếu tố liên quan đến thực trạng sử dụng thuốc lá điện tử của đối tượng nghiên cứu.

Bảng 7. Mối liên quan giữa yếu tố bên ngoài với thực trạng sử dụng thuốc lá điện tử của đối tượng 
nghiên cứu

Các yếu tố bên ngoài

Sử dụng TLĐT
OR

(95%CI)
Có

(n=71)
Không
(n=607)

SL % SL %
Tiếp xúc với 

QC
Có 58 81,7 415 68,4 2,1

(1,1-3,9)Không 13 18,3 192 31,6

Bố/mẹ hút 
TLĐT

Có 10 14,1 12 2,0 8,1
(3,4-19,6)Không 61 85,9 595 98,0

Bạn bè hút 
TLĐT

Có 55 77,5 344 56,7 2,6
(1,5-4,7)Không 16 22,5 263 43,3

Nhận xét: Theo bảng 7, việc tiếp xúc với quảng cáo về TLĐT, nam sinh có bố mẹ và bạn bè hút TLĐT 
là những yếu tố nguy cơ liên quan đến thực trạng sử dụng TLĐT của đối tượng nghiên cứu. 

Bảng 8. Mối liên quan giữa kiến thức và thái độ với thực trạng sử dụng thuốc lá điện tử của đối 
tượng nghiên cứu

Kiến thức và thái độ

Sử dụng TLĐT
OR

(95%CI)
Có

(n=71)
Không
(n=607)

SL % SL %

Kiến thức
Không đạt 23 32,4 147 24,2 1,5

(0,9-2,5)Đạt 48 67,6 460 75,8

Thái độ
Không đạt 7 9,9 8 1,3 8,2

(2,9-23,3)Đạt 64 90,1 599 98,7

Nhận xét: Kết quả bảng 8 cho thấy những học sinh nam có thái độ không tốt về TLĐT có khả năng sử 
dụng TLĐT cao hơn những học sinh nam có thái độ tốt (OR=8,2; 95%CI: 2,9-23,3).	
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IV. BÀN LUẬN
4.1. Kiến thức, thái độ và sử dụng thuốc lá 

điện tử của nam học sinh
Nghiên cứu của chúng tôi thực hiện trên 724 học 

sinh nam ở 3 khối lớp 10, 11, 12 tại trường THPT 
Nguyễn Đức Cảnh và trường THPT Quách Đình 
Bảo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Trong 
đó, đa số học sinh nam thuộc khối lớp 11 chiếm 
45,2%; khối lớp 10 chiếm 29,8% và khối lớp 12 
chiếm 25%. Hầu hết chiếm 89,2% đối tượng đều 
đang sinh sống cùng cả bố và mẹ; chỉ sống cùng 
mẹ chiếm 5,7%; chỉ sống cùng bố chiếm 2,3%; 
sống cùng người bảo hộ chiếm 1,7%. Hơn 50% 
đối tượng tham gia nghiên cứu (52,4%) là con thứ 
nhất trong gia đình; 40,6% là con thứ hai và số còn 
lại là con thứ ba trở lên.

Về kiến thức
Tìm hiểu kiến thức của học sinh nam về tác 

hại của TLĐT, nghiên cứu của chúng tôi cho thấy 
đa phần học sinh nam có kiến thức đúng (chiếm 
74,9%) kết quả chúng tôi nhận được cao hơn so 
với kết quả điều tra của nhóm nghiên cứu của tác 
giả Hoàng Thế Kỷ (2022) với tỷ lệ về kiến thức 
thực hiện ở học sinh trong 4 tỉnh thành Hà Nội, Hải 
Phòng, Quảng Ninh và Cần Thơ năm 2022 là 27% 
[6]. Điều này có thể do tỷ lệ học sinh nam đã từng 
nghe về TLĐT cao (chiếm 93,6%) và hầu hết các 
bạn đều có sự tiếp cận tìm hiểu thông tin về TLĐT. 
Bên cạnh đó, địa bàn nghiên cứu của chúng tôi là 
2 trường THPT tại thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình – nơi có nền kinh tế và khả năng tiếp cận 
thông tin khá hơn so với các huyện lân cận, vì vậy 
các em học sinh nam có thể được tiếp cận sớm và 
đầy đủ hơn với những thông tin về TLĐT.

Điểm trung bình kiến thức của đối tượng nghiên 
cứu ở mức 5,1 ± 2,5 điểm. So sánh với một nghiên 
cứu tương tự nhằm tìm hiểu kiến thức của giới trẻ 
về TLĐT tại Hoa Kỳ có thể thấy tỉ lệ giới trẻ ở Hoa 
Kỳ hiểu đúng về TLĐT cũng không cao (dưới 37%) 
[7]. Một nghiên cứu khác ở Lebanon tìm hiểu kiến 
thức và thái độ của cộng đồng từ 15 đến 64 tuổi 
dùng điểm cắt để tính kiến thức đạt và thái độ đạt 
là 75% điểm tối đa, kết quả cho thấy chỉ có 36,7% 
người được hỏi có kiến thức đạt về thuốc lá điện 
tử [8]. Tương tự, nghiên cứu tại Jordan cũng cho 
thấy những người tham gia nghiên cứu có kiến 
thức không tốt về TLĐT [9]. Như vậy, có thể thấy 
rằng, việc các ĐTNC trong nghiên cứu này có điểm 
kiến thức về TLĐT thấp cũng nằm trong xu hướng 
chung của nhiều nghiên cứu trên thế giới.

Về thái độ
Tỷ lệ đối tượng nghiên cứu có thái độ đúng về 

TLĐT ở mức 97,8%. Kết quả này phù hợp với khá 
nhiều nghiên cứu trên thế giới về kiến thức, thái độ 
của cộng đồng nói chung và của thanh thiếu niên 
nói riêng về TLĐT, với khá nhiều người có quan 
niệm và thái độ chưa đúng về TLĐT, chẳng hạn 
như tại Lebanon [8], Anh [10], Malaysia [11]. 

Về thực trạng sử dụng thuốc lá điện tử
Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy tỉ lệ đối tượng 

nghiên cứu hiện đang sử dụng thuốc lá điện tử khá 
cao, với tỉ lệ chung là 10,5%. Có thể lý giải một 
phần về kết quả này là do nền kinh tế của Thái 
Bình đang có những bước phát triển vượt bậc. Có 
thể vì vậy mà kinh tế gia đình/bản thân của những 
ĐTNC trong nghiên cứu này cao hơn so với các địa 
bàn khác nên khả năng tiếp cận/mua các sản phẩm 
TLĐT dễ dàng hơn, và là lý do dẫn tới tỉ lệ sử dụng 
TLĐT cao hơn hẳn so với mặt bằng chung của toàn 
quốc. Thực vậy, kết quả này cao hơn rất nhiều so 
với tỉ lệ  hút thuốc lá điện tử chung ở người trưởng 
thành từ 15 tuổi trở lên được thực hiện bởi nghiên 
cứu Điều tra toàn cầu về sử dụng thuốc lá ở người 
trưởng thành ở Việt Nam (GATS) năm 2015. Mặc 
dù đối tượng nghiên cứu trong GATS rộng hơn rất 
nhiều so với đối tượng nghiên cứu của chúng tôi, 
nhưng năm 2015 chỉ phát hiện 1,1% người từ 15 
tuổi trở lên đã từng hút TLĐT, và tỉ lệ hiện hút TLĐT 
ở thời điểm thu thập số liệu năm 2015 chỉ là 0,2%; 
trong đó tỉ lệ hiện hút ở nam giới và nữ giới lần lượt 
chỉ là 0,4% và 0,1% [12]. Cũng có thể nhận định 
rằng, chỉ sau 5 năm, tỉ lệ hút TLĐT ở Việt Nam đã 
tăng với một tốc độ chóng mặt, nếu so sánh thô thì 
có thể thấy tỉ lệ này đã tăng 36,5 lần đối với cả hai 
giới, và tăng lần lượt trong hai nhóm nam giới và 
nữ giới là 22,75 lần và 46 lần. 

4.2. Một số yếu tố liên quan đến kiến thức, 
thái độ và sử dụng thuốc lá điện tử của nam 
học sinh

Nghiên cứu này của chúng tôi phát hiện một số 
yếu tố liên quan đến kiến thức về TLĐT của đối 
tượng nghiên cứu bao gồm trường học (OR=0,6; 
95%CI:0,4-0,8) và yếu tố là con thứ trong gia 
đình (OR=1,4; 95%CI:1,0-2,0). Tuy nhiên, một số 
nghiên cứu khác trên thế giới còn phát hiện ra có 
sự khác biệt tỷ lệ kiến thức đạt về TLĐT của ĐTNC 
với một số đặc điểm cá nhân của ĐTNC như nghề 
nghiệp [8], chủng tộc [7]. Chính vì vậy, cần có 
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những nghiên cứu sâu hơn nhằm tìm hiểu các mối 
liên quan hay sự khác biệt về kiến thức của ĐTNC 
về TLĐT để từ đó có những can thiệp phù hợp với 
từng nhóm để tăng cường kiến thức đúng về TLĐT 
cho cộng đồng.

Nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng, trường 
học và mức tiêu vặt có liên quan tới thực trạng sử 
dụng TLĐT ở học sinh nam thuộc 2 trường THPT 
Nguyễn Đức Cảnh và THPT Quách Đình Bảo. Điều 
này tương đồng với kết quả thu được từ GATS 
năm 2015 [12]. 

Nghiên cứu của chúng tôi cũng cho thấy những 
người có điểm tốt hơn về thái độ đối với thuốc lá 
điện tử thì xu hướng sử dụng TLĐT càng giảm đi, 
hay nói cách khác, những người ủng hộ TLĐT thì 
thường có khuynh hướng sử dụng sản phẩm này. 
Kết quả tương tự đã được ghi nhận bởi một nghiên 
cứu của Malaysia, khi những người có thái độ ủng 
hộ TLĐT thì xu hướng sử dụng TLĐT tăng cao hơn 
so với những người có thái độ không ủng hộ TLĐT 
[11]. Điều này gợi ý rằng, cần chú trọng định hướng 
để thanh thiếu niên có quan điểm đúng đắn hơn về 
TLĐT nhằm giảm tỉ lệ sử dụng TLĐT trong tương lai.

Mặc dù nghiên cứu của chúng tôi không phát 
hiện mối liên quan giữa kiến thức về thuốc lá điện 
tử và tình trạng hút TLĐT của đối tượng nghiên 
cứu, nhưng một số nghiên cứu khác cũng cho thấy 
những người có kiến thức kém về tác hại của thuốc 
lá nói chung và thuốc lá điện tử nói riêng thường có 
xu hướng sử dụng TLĐT cao hơn [13]. Tuy nhiên, 
nghiên cứu này thu thập số liệu từ 2012-2013 và 
có những khác biệt so với nghiên cứu của chúng 
tôi về phương pháp chọn mẫu nghiên cứu dẫn đến 
những kết quả không tương đồng. Một số nghiên 
cứu khác nhau trên thế giới đã chỉ ra nhiều mối liên 
quan với tình trạng sử dụng TLĐT ở giới trẻ, chẳng 
hạn như các đặc điểm nhân khẩu học, tình trạng 
hút thuốc [14], hay tình trạng sử dụng rượu bia 
[13]. Nghiên cứu tại Hoa Kỳ cũng chỉ ra một yếu tố 
liên quan tới chính sách thuế và quản lý liên quan 
tới việc tăng sử dụng TLĐT. Đó là những bang 
có thuế thấp và có chính sách kiểm soát thuốc lá 
lỏng lẻo thì tỉ lệ sử dụng TLĐT cao hơn [14]. Điều 
này gợi ý rằng, mặc dù hiện nay Việt Nam đang 
rất nỗ lực triển khai các hoạt động PCTHTL theo 
Luật PCTHTL đã được ban hành năm 2012 và có 
hiệu lực năm 2013, nhưng việc quản lý tình trạng 
buôn bán, vận chuyển, sử dụng TLĐT cần được 
kiểm soát nghiêm ngặt để nhằm hạn chế việc gia 
tăng sử dụng TLĐT nói riêng và sử dụng TLTT 

nói chung trong giới trẻ và trong cộng đồng người 
trưởng thành. Việc kiểm soát chặt chẽ tình hình sử 
dụng thuốc lá nói chung, TLĐT nói riêng tại một số 
quốc gia đã cho thấy, tỉ lệ sử dụng thuốc lá truyền 
thống và thuốc lá đều giảm đi khi thực hiện nghiêm 
ngặt chính sách này, chẳng hạn như ở Úc [15]

V. KẾT LUẬN
Tỷ lệ học sinh nam sử dụng thuốc lá điện tử ở 

mức cao. Tỷ lệ này đến từ việc học sinh nam chưa 
có thái độ đúng về tác hại của thuốc lá điện tử cũng 
như sở hữu mức tiền tiêu vặt hàng tháng cao và 
học theo người thân, bạn bè xung quanh sử dụng 
TLĐT. 
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